
 

 

ĐỀ CƢƠNG ÔN THI HỌC KÌ I NĂM 2022 

MÔN VẬT LÝ KHỐI 9 

Câu 1:Phát biểu định luật Ôm ? Viết công thức định luật Ôm  ? Nêu tên đại lượng và đơn vị kèm theo. 

Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với 

điện trở của dây 

Công thức: 
R

U
I              trong đó 

 

Câu 2:Điện trở của dây dẫn là gì? Nêu ý nghĩa của điện trở 

Trị số 
I

U
R   không đổi với một dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó. 

- Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó. 

- Điện trở của dây dẫn chỉ phụ thuộc vào bản thân dây dẫn. 

Câu 3:Điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào những yếu tố của dây dẫn? Viết biểu thức biểu 

diễn sự phụ thuộc ấy. Nêu ý nghĩa của điện trở suất. 

Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào 

vật liệu làm dây dẫn 

Công thức:
S

l
R             Trong đó :  

Ý nghĩa của điện trở suất 

- Điện trở suất của vật liệu có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật 

liệu đó có chiều dài 1m và tiết diện là 1m
2
 

- Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liêụ đó dẫn điện càng tốt 

Câu 4:Biến trở là gì? Có tác dụng như thế nào? Kí hiệu của các biến trở trong sơ đồ mạch điện. Hãy kể 

tên một số biến trở thường sử dụng. 

Biến trở 

 Được dùng để thay đổi cường độ dòng điện trong mạch. 

 Các loại biến trở được sử dụng là: biến trở con chạy, biến trở tay quay, biến trở than (chiết áp). Biến 

trở là điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch 

Câu 5: Định nghĩa công suất điện. Viết công thức tính công suất điện. 

Số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết gì? Một bóng đèn điện có ghi 220V – 100W, hãy cho biết ý nghĩa 

của số ghi đó. 

 I: Cường độ dòng điện (A) 

U: Hiệu điện thế (V) 

R: Điện trở ( ) 

R: Điện trở ( ) 

l: chiều dài dây dẫn, có đơn vị là (m) 

S: tiết diện của dây, có đơn vị là (m2) 

 : điện trở suất, có đơn vị là( .m) 

R: điện trở dây dẫn, có đơn vị là  ( ) 
 



 

 

Công suất điện: Công suất điện trong một đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với 

cường độ dòng điện qua nó. 

Công thức: P = U.I  Trong đó 

Hệ quả: 

Nếu đoạn mạch cho điện trở R thì công suất điện cũng có thể tính bằng công thức: 

P = I
2
.R   hoặc  P = 

R

U
2

 

 Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện 

của dụng cụ khi nó hoạt động bình thường. 

 Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức của dụng cụ đó, nghĩa là hiệu điện 

thế của dụng cụ đó khi nó hoạt động bình thường. 

 Trên mỗi dụng cụ điện thường có ghi: giá trị hiệu điện thế định mức và công suất định mức. 

Trên một bòng đèn có ghi 220V – 100W nghĩa là: bóng đèn sáng bình thường khi đựơc sử dụng với nguồn 

điện có hiệu điện thế 220V thì công suất điện qua bóng đèn là 100W. 

Câu 6: Điện năng là gì? Hãy nêu một số ví dụ điện năng chuyển thành các dạng năng lượng khác. 

Dòng điện có mang năng lượng vì nó có thể thực hiện công, cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của 

một vật. Năng lượng dòng điện được gọi là điện năng. 

Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lƣợng khác:Điện năng có thể chuyển hóa thành các 

dạng năng lượng khác như : nhiệt năng, quang năng, cơ năng, hóa năng … 

Ví dụ: 

- Bóng đèn dây tóc : điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng. 

- Đèn LED : điện năng biến đổi thành quang năng và nhiệt năng. 

- Nồi cơn điện, bàn là: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng. 

- Quạt điện, máy bơn nước : điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng. 

Câu 7: Định nghĩa công dòng điện? Viết công thức tính công dòng điện. Hãy nêu ý nghĩa số đếm trên 

công tơ điện. 

Công dòng điện:Công dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành 

các dạng năng lượng khác tại đoạn mạch đó. 

Công thức: A = P.t = U.I.t        với:      A    : công dòng điện (J)         P   : công suất điện (W) 

 U    : hiệu điện thế (V) 

          t     : thời gian (s) 

Đo điện năng tiêu thụ:Lượng điện năng được sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm trên công 

tơ điện cho biết lượng điện năng sử dụng là 1 kilôoat giờ (KW.h). 

                                   1 KWh = 3 600 000J  

P : công suất điện, có đơn vị là (W) 

U: hiệu điện thế, có đơn vị là (V) 

I: cường độ dòng điện, có đơn vị là (A) 

 

 



 

 

Câu 8:Phát biểu định luật Jun – Lenxơ. Viết công thức biểu diễn định luật. 

Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng 

điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua 

Công thức:  Q = I
2
.R.t  với:                 Q  : nhiệt lượng tỏa ra (J) 

                                                        I  : cường độ dòng điện (A) 

                                                        R : điện trở ( ) 

                                                        t : thời gian (s) 

Câu 9: Để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, ta cần phải tuân theo những quy tắc nào? 

- Chỉ làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V. 

- Sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng tiêu chuẩn 

- Phải mắc cầu chì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch 

- Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình cần lưu ý cẩn thận 

- Ngắt điện trước khi sửa chữa 

- Đảm bảo cách điện giữa người với nền nhà trong khi sửa chữa 

- Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện 

Câu 10:Vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng? Hãy nêu các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện 

năng? 

Cần phải tiết kiệm điện năng vì: 

- Giảm chi tiêu cho gia đình 

- Các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn 

- Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung cho hệ thống cung cấp điện quá tải, đặc biệt trong giờ cao 

điểm 

- Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất 

Các biện pháp tiết kiệm điện năng: 

- Cần phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ thiết bị điện có công suất phù hợp 

- Chỉ sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện trong thời gian cần thiết 

B. BÀI TẬP  

Câu 1: Một biến trở có ghi 200 - 2A . Nêu ý nghĩa con số ghi trên biến trở 

Câu 2: Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch điện gồm: 

                 a. R1 nối tiếp   R2  .                              b. R1 song song R2. 

Câu 3: Cho 3  R1 = R2 = R3 = 5  mắc nối tiếp .Tính điện trở tương đương. 

Câu 4: Cho 3  R1 = R2 = R3 = 3  mắc song song với nhau. Tính điện trở tương đương. 

 



 

 

Câu 5: Cho 2 điện trở R1= 10 và R2= 30 có bao nhiêu cách mắc điện trở.Tính điện trở tương đương ở 

từng cách mắc. 

Câu 6: Cho 3 giống nhau  R1 = R2 = R3 = 2  có bao nhiêu cách mắc điện trở?Vẽ sơ đồ từng cách 

mắc .Tính điện trở tương đương ở từng cách mắc. 

Câu 7: Một dây dẫn bằng nikêlin có chiều dài 100m, tiết diện 0,5mm
2
 được mắc vào nguồn điện có hiệu 

điện thế 120V. 

1/ Tính điện trở của dây. 

2/ Tính cường độ dòng điện qua dây. 

Câu 8: Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 3 ; R2 = 5  được mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế 

giữa hai đầu đoạn mạch là U = 6V. 

1/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 

2/ Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. 

Câu 9: Cho ba điện trở R1 = 6 ; R2 = 12 ; R3 = 16  được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 

U = 2,4V 

1/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 

2/ Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và qua từng điện trở. 

      3/ Tính công suất tỏa nhiệt trên từng điện trở. 

Câu10:Cho mạch điện như hình vẽ: 

Với: R1 = 30 ; R2 = 15 ; R3 = 10  và UAB = 24V. 

1/ Tính điện trở tương đương của mạch. 

2/ Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. 

3/ Tính công của dòng điện sinh ra trong đoạn mạch trong thời gian 5 phút. 

    4/ Tính công suất tỏa nhiệt trên từng điện trở. 

Câu 11:Một bếp điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5lít nước ở 

nhiệt độ ban đầu là 20
o
C . 

1/ Cho biết ý nghĩa con số ghi  220V – 1000W trên bếp điện ? 

2/ Tính nhiệt lượng của nước thu vào để nước sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. 

2/ Tính nhiệt lượng của bếp tỏa ra trong 10 phút. 

R1 

R2 

R3 

A B 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


